Phụ lục 2

	ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH HỌC PHẦN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH MỤC GIÁO TRÌNH BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN
(Rà soát điều chỉnh năm ……)
1. Trình độ đại học

	TT
	MSHP
	Tên học phần
	Đã có

giáo trình
	Chưa có giáo trình
	Kế hoạch biên soạn giáo trình (năm)
	Kế hoạch lựa chọn giáo trình (năm)

	1
	AB123
	Lý luận học
	X
	
	
	

	2
	CD124
	Kỹ thuật đại cương
	
	X
	2023
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


2. Trình độ thạc sĩ

	TT
	MSHP
	Tên học phần
	Đã có

giáo trình
	Chưa có giáo trình
	Kế hoạch biên soạn giáo trình (năm)
	Kế hoạch lựa chọn giáo trình (năm)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


3. Trình độ tiến sĩ

	TT
	MSHP
	Tên học phần
	Đã có

giáo trình
	Chưa có giáo trình
	Kế hoạch biên soạn giáo trình (năm)
	Kế hoạch lựa chọn giáo trình (năm)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


	
	Cần Thơ, ngày … tháng … năm 20…

TRƯỞNG ……




Ghi chú: Danh mục này gồm tất cả các học phần đang và sẽ được giảng dạy. Căn cứ danh mục năm trước, đơn vị phụ trách học phần rà soát điều chỉnh.

� Đơn vị đào tạo: Trường chuyên ngành; Khoa/Viện (Vd: Trường Nông nghiệp; Khoa Sư phạm; Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm)


� Đơn vị phụ trách học phần: Khoa thuộc Trường chuyên ngành; Bộ môn thuộc Khoa/Viện (Vd: Khoa Chăn nuôi; Bộ môn Sư phạm toán học; Bộ môn Công nghệ sinh học phân tử)


� Ghi tương ứng với đơn vị phụ trách học phần, như TRƯỞNG KHOA hoặc TRƯỞNG BỘ MÔN





